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Hình thức: Trắc nghiệm - Tự luận ( 30% -  70%)

	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Nét đẹp mùa xuân 

(6 tiết)


	Việc tốt, lời hay

+ Đóng vai ứng xử có văn hoá 
+ Xây dựng Quy tắc ứng xử của lớp.

+ Hành vi ứng xử văn hoá nơi công cộng
	Nhận biết:

HS thể hiện được hành vi có văn hoá nơi công cộng thông qua hoạt động đóng vai xử lí tình huống.

Thông hiểu:
- Trình bày được thế nào là hành vi ứng xử có văn hoá và ý nghĩa của hành vi có văn hoá nơi công cộng.
Vận dụng: 
- xây dựng những quy tắc xử có văn hoá trong lớp học.
	3TN

	
	
	

	2
	Tập làm chủ gia đình 

(12 tiết)


	Công việc trong gia đình
+ Xác định các khoản chi ưu tiên khi số tiền hạn chế.
+ Lập kế hoạch chi tiêu 

+ Tham gia công việc trong gia đình.

+ Ứng xử với những vấn đề nảy sinh trong gia đình
	Nhận biết:

- Nhận biết một số vấn đề nảy sinh trong gia đình 

- Biết tìm thông tin về cách xử lí việc nhà hiệu quả

- HS biết được khoản chỉ nào là ưu tiên trong những tình huống nhất định.
Thông hiểu:

- Hiểu được ý nghĩa của việc ưu tiên cho các nhu cầu cần thiết
Vận dụng:

- Xác định được những khoản chỉ ưu tiên khi số tiền của mình hạn chế 

- HS xác định được các công việc có thể trợ giúp trong gia đình
- Biết tìm thông tin về cách xử lí việc nhà hiệu quả và thực hiện hằng ngày,
	1TN
	1TL
	
	1TL



	
	
	Quan tâm đến người thân
+ Sự cần thiết của việc quan tâm đến người thân.

+ Quan tâm, chăm sóc người thân

+ Chia sẻ một kỉ niệm về sự quan tâm của người thân đối với mình

+ Làm các sản phẩm Trao gửi yêu thương
	Nhận biết:

- Nhận biết những trường hợp người thân cần sự quan tâm, chia sẻ của mình và thể hiện sự quan tâm đối với người thân trong gia đình trong một vài tình huống cụ thể

- Biết cách thể hiện sự quan tâm, yêu thương với người thân trong gia đình.
Thông hiểu:

Hiểu về ý nghĩa của sự quan tâm đến người thân. 

Vận dụng:

- Bộc lộ được thái độ đối với vấn đề quan tâm lẫn nhau trong gia đình.
HS nêu được biểu hiện của sự quan tâm và các cảm xúc tích cực khi được người thân quan tâm.
	1TN
	
	1TL


	

	4
	Cuộc sống quanh ta

(2 tiết)


	Thách thức của thiên nhiên 

+ Tác động của biến đổi khí hậu

+ Thiên tai và dấu hiệu của thiên tai 
	Nhận biết:

· Nhận biết được những dấu hiệu của thiên tai và biết cách tự bảo vệ trong một số tình huống thiên tai cụ thể.

Thông hiểu:

· Tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè có ý thức thực hiện các việc làm giảm biến đổi khí hậu.

Vận dụng: 

· Chỉ ra được những tác động của biến đổi khí hậu đến sức khỏe con người.
	1TN
	
	
	

	Tổng
	
	6
	1
	1
	1

	Tỉ lệ%
	
	30%
	30%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
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	TT
	Chủ đề

	Nội dung/đơn vị kiến thức

	Mức độ đánh giá 
	Tổng số điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Nét đẹp mùa xuân 


	Việc tốt, lời hay

+ Đóng vai ứng xử có văn hoá 

+ Xây dựng Quy tắc ứng xử của lớp.

+ Hành vi ứng xử văn hoá nơi công cộng
	3
	
	
	
	
	
	
	
	1,5đ

	2
	Tập làm chủ gia đình 


	Công việc trong gia đình

+ Xác định các khoản chi ưu tiên khi số tiền hạn chế.
+ Lập kế hoạch chi tiêu 

+ Tham gia công việc trong gia đình.

+ Ứng xử với những vấn đề nảy sinh trong gia đình
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	4,5đ

	
	
	Quan tâm đến người thân

+ Sự cần thiết của việc quan tâm đến người thân.

+ Quan tâm, chăm sóc người thân

+ Chia sẻ một kỉ niệm về sự quan tâm của người thân đối với mình

+ Làm các sản phẩm Trao gửi yêu thương
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	3,5đ

	3
	Cuộc sống quanh ta


	Thách thức của thiên nhiên 

+ Tác động của biến đổi khí hậu

+ Thiên tai và dấu hiệu của thiên tai 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	0,5đ

	Tổng số câu
	6
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	9

	Số điểm
	3,0
	0
	0
	3,0
	0
	3,0
	0
	1,0
	10đ

	Tỉ lệ%
	30%
	30%
	30%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
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